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Bài 4:

MOL VÀ TỈ 

KHỐI CHẤT KHÍ



MỤC TIÊU

 Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử).

 Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và 

khối lượng (m).

 Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất 

khí.

 So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào 

công thức tính tỉ khối.

 Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25°C.

 Sử dụng được công thức n(mol) = V (𝑙)

24,79 (l/mol)
để chuyển đổi giữa số

mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 °C



Hình 4.1. Lâu đài bằng gạch

Hình 4.2. Lâu đài bằng cát

Với những vật thể có kích thước và khối lượng đáng kể

như viên gạch, quả táo...., người ta dễ dàng xác định số

lượng, khối lượng và thể tích của chúng bằng cách đếm,

cân, đo,... Nhưng với những hạt có kích thước vô cùng

nhỏ bé như nguyên tử, phân tử rất khó để có thể cân và

đếm được chúng.

Vậy làm thế nào để có thể xác định một cách thuận lợi

số nguyên tử, phân tử và khối lượng, thế tích của chúng

khi tham gia và tạo thành trong các phản ứng hoá học?

Nếu yêu cầu đếm số lượng viên gạch để xây bức tường

của lâu đài (hình 4.1) và đếm số lượng hạt cát để xây

bức tường của lâu dài bằng cát (hình 4.2), yêu cầu nào

có thể thực hiện được? Vì sao?

Mở đầu
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KHÁI 

NIỆM MOL

I.



Trong khoa học, 1
12

khối lượng nguyên tử carbon được

quy ước là đơn vị khối lượng 12 nguyên tử (amu). 

 Khối lượng 1 nguyên tử carbon là 12 amu

 Khối lượng này vô cùng nhỏ bé, không thể cân 

bằng các dụng cụ thông thường.



6,022.1023 

phân tử

1 mol



6,022.1023 

nguyên tử Fe



6,022.1023 

phân tử H2

Chú ý: Phân biệt ý nghĩa của hai cách viết sau

• 1 mol H: Chỉ 1 mol nguyên tử hidro.

• 1 mol H2: Chỉ 1 mol phân tử hidro.



1 mol H2O
6,022.1023 

phân tử H2O



Mol là lượng chất có 

chứa 6,022.1023 hạt vi 

mô (nguyên tử hoặc 

phân tử) của chất đó. 

Số 6,022.1023 được gọi 

là số Avogadro, kí hiệu 

là N.



Câu hỏi

Xác định số nguyên tử có trong:

a) 2 mol aluminium. b) 1,5 mol carbon.

a) 2 mol aluminium.

2. 6,022.1023 = 12,044. 1023 nguyên tử

b) 1,5 mol carbon.

1,5. 6,022.1023 = 9,033. 1023 nguyên tử

Lời giải



Tính số phân tử nước và số nguyên tử của mỗi nguyên tố có 

trong 3 mol phân tử nước.

Luyện tập

Lời giải

- 3 mol phân tử nước chứa số phân tử nước là:

3 × 6,022 × 1023 = 1,8066 × 1024 (phân tử).

- Cứ 1 phân tử nước chứa 2 nguyên tử hydrogen và 1 nguyên tử oxygen.

Vậy 3 mol phân tử nước chứa:

+ Số nguyên tử hydrogen là: 2 × 1,8066 × 1024 = 3,6132 × 1024 (nguyên tử).

+ Số nguyên tử oxygen là: 1 × 1,8066 × 1024 = 1,8066 × 1024 (nguyên tử).



Số Avogadro 

lớn như thế nào?

Nếu một máy đếm có thể đếm các nguyên tử với tốc

độ 10 triệu nguyên tử mỗi giây thì sẽ mất khoảng 2 tỉ

năm để đếm hết các nguyên tử trong một mol.



Avogađro - nhà Vật lý, Hóa học người Ý( 1776 – 1856)
(Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro)

Ông là người đã phát minh ra số Avogađro - đây là một con số rất

quan trọng đối với môn vật lý và đặc biệt là môn hoá học

( Số Avogađro đúng bằng 6,02214179(30)×1023 )



Ngày 23 tháng 10 hàng năm được gọi

là ngày “Mol”. Đây là một ngày lễ

không chính thức nhằm vinh danh đơn vị

Mol. Ngày” Mol ” hàng năm bắt đầu lúc

6h02 sáng và kết thúc lúc 18h02 tối.

Nguồn gốc những mốc thời gian này là

giá trị của hằng số Avogađro

(6,022×1023).

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C3%A0y_Mol&action=edit&redlink=1


KHỐI LƯỢNG 

MOL

II.



HOẠT 

ĐỘNG



Câu hỏi

Quan sát hình 4.3, cho biết khối lượng 1 mol nguyên tử 

đồng và khối lượng 1 mol phân tử muối ăn.

Hình 4.3. Khối lượng của N nguyên tử copper và N phân tử muối ăn



Lời giải

- Khối lượng của 1 mol nguyên tử đồng là 64 gam.

- Khối lượng 1 mol phân tử sodium chloride là 58,5 gam.



Câu hỏi

Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cho biết khối 

lượng mol nguyên tử hydrogen, nitrogen và magnesium

Nguyên

tử

Kí hiệu hoá 

học

Khối lượng 

nguyên tử

Khối lượng mol 

nguyên tử

Hydrogen H 1 amu 1 g/mol

Nitrogen N 14 amu 14 g/mol

Magnesium Mg 24 amu 24 g/mol

Lời giải



Khối lượng

mol là gì?



Khối lượng mol (kí 

hiệu là M) của một 

chất là khối lượng của 

N nguyên tử hoặc phân 

tử chất đó, đơn vị

gam/mol 



Khối lượng mol nguyên 

tử hay phân tử của một 

chất có cùng trị số với 

khối lượng nguyên tử

hay phân tử chất đó 

tính theo đơn vị amu.



Ví dụ

Phân 

tử

Công 

thức hoá 

học

Số lượng 

nguyên tử 

trong phân tử

Khối lượng 

phân tử

Khối lượng mol

phân tử

Oxygen O2 2 nguyên tử O

2.16 = 32 

(amu)

2.16 = 32 

(g/mol)

Nước H2O 2 nguyên tử H,

1 nguyên tử O

2.1 + 1.16 = 18 

(amu)

2.1 + 1.16 = 18 

(g/mol)



CHUYỂN ĐỔI GIỮA 

SỐ MOL CHẤT VÀ 

KHỐI LƯỢNG

III.



Đốt cháy hoàn toàn 6 gam carbon trong

khí oxygen. Tính số mol carbon đã bị đốt

cháy, biết khối lượng mol của carbon là

12 gam/mol

Ví dụ: 

Lời giải

- Gọi số mol carbon cần tìm là n mol.

- Ta có: 1 mol carbon nặng 12 gam, n 

mol carbon nặng 6 gam.

- Vậy n = 
6

12
= 0,5 mol



- Ta có công thức:

n = 
m

M
mol ⇒ m = n x M  (gam)

⇒ M = 
m

n
gam/mol

- Trong đó:

+ n là số mol. 

+ M là khối lượng mol

+ m là khối lượng



Tính khối lượng mol phân tử khí oxygen và khí 

carbon dioxide.

Luyện tập

Lời giải

- 𝑀𝑂2 = 16 𝑥 2 = 32 𝑔𝑎𝑚/𝑚𝑜𝑙

- 𝑀𝐻2𝑂 = 1 𝑥 2 + 16 = 18 𝑔𝑎𝑚/𝑚𝑜𝑙



Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

Luyện tập

Chất
Số mol (n) 

(mol)

Khối lượng mol 

(M) (gam/mol)

Khối lượng 

(m) (gam)

Cách tính

Aluminium

0,2 27 5,4 mAl = 0,2 x 27 = 5,4 

(gam)

Nước 2 ? ? ?

Khí oxygen ? ? 16 ? 

Khí nitrogen ? ? 28 ?

Muối ăn 0,4 ? ? ? 

Magnesium ? ? 12 ?

18 36 mNước= 2 x 18 = 32 (g)

1 16 mO2= 1 x 16 = 16 (g)

2 14 mN2= 2 x 14 = 28 (g)

58,5 23,4 mNaCl=0,4 x 58,5=23,4 (g)

0,5 24 mMg= 0,5 x 24 = 12 (g)



THỂ TÍCH MOL 

CHẤT KHÍ

IV.



HOẠT 

ĐỘNG



Câu hỏi

Quan sát hình 4.4, cho biết ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar 

và nhiệt độ 25 °C), thể tích 1 mol khí là bao nhiêu

Hình 4.4. Thể tích mol của một số khí ở 25 °C, 1 bar

1 mol He 1 mol CO2 1 mol O2



Lời giải

Ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 oC), thể

tích 1 mol khí là 24,79 lít.



Thể tích mol 

chất khí là gì?



Thể tích mol của chất 

khí là thể tích chiếm 

bởi N phân tử của chất 

khí đó.



SO2

= =

Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất

1 mol 1 mol 1 mol



Một mol của bất kì chất khí nào cùng 

chiếm những thể tích bằng nhau khi ở 

cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.



CHUYỂN ĐỔI GIỮA 

LƯỢNG CHẤT VÀ 

THỂ TÍCH CHẤT KHÍ

V.



HOẠT 

ĐỘNG



Câu hỏi

Hãy rút ra các công thức chuyển đổi giữa số mol (n) và 

thể tích (V) của các chất khí ở điều kiện chuẩn (đkc).

Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa thể tích và số mol khí

Thể tích khí (lít) 4,958 12,395 24,79 49,58

Số mol khí (mol) 0,2 0,5 1 2



- Ta có công thức:

V = n x 24,79  (lít) ⇒ n = 
V

24,79
mol

- Trong đó:

+ n là số mol chất khí (mol). 

+ V là là thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn (l)



Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

Luyện tập

Chất

Các đại lượng (đơn vị) 

M (g/mol) n (mol) m (g) V(l) (đkc)

CO2 ? ? 17,6 ?

N2 ? ? ? 4,958

H2 ? 0,5 ? ?

0,4 9,91644

0,2 5,628

12,39512



TỈ KHỐI 

CỦA CHẤT 

KHÍ

VI.



HOẠT ĐỘNG

Chia lớp thành 4 nhóm

- Hoàn thành phiếu học tập

của mỗi nhóm

- Trình bày trên bảng nhóm



PHIẾU HỌC TẬP 1

1. Tính khối lượng mol của khí CO2 và SO2

2. So sánh khối lượng mol của khí CO2 và SO2. Tính tỉ số

MCO
2

MSO
2

3. Biết rằng tỉ số
MCO2
MSO2

bằng tỉ khối của khí CO2 và SO2, Vậy tỉ khối

có ý nghĩa gì?  

4. Suy luận và tìm ra công thức tính tỉ khối chất khí, biết rằng tỉ khối

của khí A đối với khí B kí hiệu là dA/B.



PHIẾU HỌC TẬP 2

1. Tính khối lượng mol của khí H2 và O2

2. So sánh khối lượng mol của khí H2 và O2. Tính tỉ số

MH
2

MO
2

3. Biết rằng tỉ khối của khí H2 đối với khí O2 được kí hiệu là dH2/O2
và

dH2/O2
= 

MH
2

MO
2

. Tìm công thức tổng quát của tỉ khối của khí A đối với khí B.

4. Từ công thức của câu 3, suy ra công thức tính MA và MB khi biết tỉ khối



PHIẾU HỌC TẬP 3

1. Tính khối lượng mol của khí CH4

2. Coi không khí gồm 20% oxygen và 80% nitrogen về thể tích. Vậy trong 1 

mol không khí có 0,2 mol oxygen và 0,8 mol nitrogen. Khối lượng mol của 

không khí là bao nhiêu?

3. So sánh khối lượng mol của khí CH4 và không khí. Tính tỉ số
MCH4

Mkhông khí
.

4. Biết rằng tỉ số

MCH
4

Mkhông khí
bằng tỉ khối của khí CH4 và không khí, Vậy tỉ

khối có ý nghĩa gì? 



PHIẾU HỌC TẬP 4

1. Tính khối lượng mol của khí NO2

2. Biết khối lượng mol không khí là 29. So sánh khối lượng mol của

khí NO2 và không khí. Tính tỉ số

MNO
2

Mkhông khí

3. Biết rằng tỉ khối của khí NO2 đối với khí không khí được kí hiệu là

dNO2/không khí và dNO2/không khí= 
MNO2

Mkhông khí
. Tìm công thức tổng

quát của tỉ khối của khí A đối với không khí.

4. Từ công thức của câu 3, suy ra công thức tính MA khi biết tỉ khối



CHIA SẺ 

KIẾN THỨC
Chuyển sản phẩm của các nhóm

theo sơ đồ cho đến khi nhận lại

bài của nhóm mình

1 2

34



PHIẾU HỌC TẬP 1

1. MCO2
= 12 + 16.2 = 44 (g.mol)

MSO2
= 32 + 16.2 = 64 (g/mol)

2. Khối lượng mol của SO2 lớn hơn của CO2 → 

MCO
2

MSO
2

= 
44
64

= 
11
16

3. Tỉ khối cho biết được khí này nặng hay nhẹ hơn khí khác bao nhiêu lần.

4. dA/B = 
MA

MB
với MA là khối lượng mol chất A, MB là khối lượng chất B



PHIẾU HỌC TẬP 2

1. MH2
= 1.2 = 2 (g.mol)

MO2
= 16.2 = 32 (g/mol)

2. Khối lượng mol của O2 lớn hơn H2. Tỉ số: 
MH2
MO2

= 
2

32
= 

1
16

3. dA/B = 
MA

MB
với MA là khối lượng mol chất A, MB là khối lượng chất B

4. dA/B = 
MA

MB
→ MA = MB . dA/B

MB = MA . dA/B



PHIẾU HỌC TẬP 3

1. MCH4
= 12 + 1.4 = 16 (g/mol)

2. Mkhông khí = (28.0,8) + (32.0,2) = 29 (g.mol)

3. Khối lượng mol của CH4 nhỏ hơn không khí. Tỉ số
MCH

4
Mkhông khí

= 
16
29

4. Tỉ khối cho biết được khí này nặng hay nhẹ hơn không khí bao 

nhiêu lần



PHIẾU HỌC TẬP 4

1. MNO2
= 14 + 16.2 = 46 (g.mol)

2. Khối lượng mol của NO2 lớn hơn không khí. Tỉ số
MNO2

Mkhông khí
= 

46
29

3. dA/không khí= 
MA

Mkhông khí
với MA là khối lượng mol khí A

4. dA/không khí= 
MA

Mkhông khí
→ MA = Mkhông khí . dA/không khí



TÔI TỎA 

SÁNG

- Mời hs bất kì để trình bày

- Hs còn lại nhận xét

- GV tổng kết kiến thức



TỶ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

Khí A đối với khí B Khí A đối với không khí

dA/B = 
MA

MB

MA = MB . dA/B MB = MA . dA/B

dA/kk= 
MA
29

MA = 29 . dA/kk

MA: khối lượng mol khí A 

MB: khối lượng mol khí B 

dA/B tỉ khối của khí A 

đối với khí B

dA/KK tỉ khối của khí

A đối với không khí

dA/B > 1: Khí A nặng hơn khí B.

dA/B < 1: Khí A nhẹ hơn khí B.

dA/B = 1: Khí A nặng bằng khí B.

dA/B > 1: Khí A nặng hơn không khí.

dA/B < 1: Khí A nhẹ hơn không khí.

dA/B = 1: Khí A nặng bằng không khí.



Bình A Bình B

a. Đặt đứng bình b. Đặt ngược bình

Có thể thu khí H2, khí Cl2, khí O2 vào bình nào trong hai bình

trên? Vì sao ?

O2Cl2H2



- Nếu Mkhí > 29 thì thu khí bằng cách đặt đứng bình.

- Nếu Mkhí < 29 thì thu khí bằng cách đặt ngược bình.

Bình A Bình B

a. Đặt đứng bình b. Đặt ngược bình



Có ba quả bóng bay giống nhau về kích thước và khối 

lượng. Lần lượt bơm cùng thể tích mỗi khí H2, CO2,

O2 vào từng quả bóng bay trên. Điều gì sẽ xảy ra khi 

thả ba quả bóng bay đó trong không khí?

Luyện tập



Lời giải

Khi thả ba quả bóng bay vào không khí chỉ có quả

bóng bay chứa khí H2 là bay được lên, còn quả bóng

chứa khí O2 và quả bóng chứa khí CO2 đều rơi xuống

mặt đất. Do khí H2 nhẹ hơn không khí còn khí O2 và

khí CO2 đều nặng hơn không khí.



Khinh khí cầu

Khí cầu là một phương tiện bay trên

không, hoạt động bằng đốt khí nóng

hoặc chứa các khí nhẹ.

Khinh khí cầu chứa các khí nhẹ

như hydrogen, helium,... có thể

bay lên cao trong khí quyển do

các khí đó có tỉ khối nhỏ hơn

nhiều so với không khí và nhờ

vào lực đẩy Archimedes

(Acsimet).



Em đã học
 Mol là lượng chất có chứa

6,022.1023 nguyên tử hoặc phân

tử chất đó.

 Khối lượng mol (kí hiệu là M)

của một chất là khối lượng tính

bằng gam của N nguyên tử hoặc

phân tử chất đó.



Em đã học

 Thể tích mol của chất khí là thể

tích chiếm bởi N phân tử của

chất khí đó. Ở điều kiện chuẩn

(áp suất 1 bar, nhiệt độ 25 °C),

thể tích mol của các chất khí đều

bằng 24,79 lít.



Em đã học
 Công thức chuyển đổi giữa số mol (n)

và khối lượng chất (m): n =
m

M
(mol)

 Công thức chuyển đổi giữa số mol (n)

và thể tích của chất khí (V) ở điều

kiện chuẩn: n =
V

24,79
(mol)

 Công thức tính tỉ khối của khí A đối

với khí B: dA/B =
MA

MB





Luật chơi:

Trò chơi gồm 4 đội chơi.

Trò chơi sẽ có 6 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng đội đó sẽ được

số điểm tương ứng với lượt quay. Nếu đội trả lời sai thì

quyền trả lời nhường cho đội còn lại và số điểm trong lượt

quay đó.

Đội chiến thắng là đội được nhiều điểm nhất.

TRÒ CHƠI
VÒNG QUAY MAY MẮN



QUAY

1 2 3

4 5 6

7 8



Câu 1: 

Số Avogađro có giá trị là

QUAY VỀ

A. 6,022.1022 B. 6,022.1023

C. 6,022.1024 D. 6,022.1025



Câu 2:

1 mol nước chứa số phân tử là

A. 24,08.1023 B. 18,06.1023

C. 12,04.1023 D. 6,02.1023

Lời giải

Trong 1 mol chứa 6,02 . 1023 nguyên tử (phân tử) 

→ 1 mol H2O chứa: 1 x 6,02 . 1023 = 6,02 . 1023 phân tử

QUAY VỀ



Câu 3: 

Điều kiện chuẩn là:

A. 25oC; 1 bar B. 20oC; 1 bar

C. 1oC; 0 bar D. 0oC; 2 bar

QUAY VỀ



Câu 4:

Ở đkc, 1 mol của bất kì chất khí nào đều chiếm 

một thể tích là

A. 11,2 lít B. 24,2 lít

C. 24,79 lít D. 22,4 lít

Lời giải

V = n.24,79 = 1 . 24,79 = 24,79 lít
QUAY VỀ



Câu 5: 

Nếu 2 chất khác nhau nhưng có ở cùng nhiệt độ 

và áp suất, có thể tích bằng nhau thì

A. Cùng số mol. B. Cùng khối lượng.

C. Cùng tính chất vật lí. D. Cùng tính chất hóa học.

QUAY VỀ



Câu 6:

Thể tích của 0,5 mol CO2 (đkc) là

A. 24,79 lít. B. 33,6 lít.

C. 5,6 lít. D. 12,395 lít.

Lời giải

Ta có: nCO2 = 0,5 mol 

→ VCO2 = n.24,79 = 0,5. 24,79 = 12,395 lít

QUAY VỀ



Câu 7:

Tỉ khối của khí X đối với không khí nhỏ hơn 1. 

X là khí nào sau đây?

A. N2. B. CO2.

C. O2. D. H2S.

Lời giải

dO2/KK= 
32

29
≈ 1,1 → Khí O2 nặng hơn không khí 1,1 lần

dH2S/KK = 
34

29
≈ 1,17 → Khí H2S nặng hơn không khí 1,17 lần

dCO2/KK = 
44

29
≈ 1,52 → Khí CO2 nặng hơn không khí 1,52 lần

dN2/KK= 
28

29
≈ 0,97 → Khí N2 nặng hơn không khí 0,97 lần

→ Tỉ khối của khí N2 đối với không khí nhỏ hơn 1

QUAY VỀ



Câu 8: 

Tỉ khối của khí X đối với khí hydrogen bằng 16. Khí 

X có khối lượng mol bằng:

A. 16 gam/mol. B. 32 gam/mol.

C. 64 gam/mol. D. 8 gam/mol.

Lời giải

Ta có: dX/H2 = 
𝑀𝑋

𝑀𝐻2

→ MX = dX/H2. MH2 = 16.2 =32 gam/mol.

Vậy khí X có khối lượng mol bằng 32 gam/mol.

QUAY VỀ



Dặn dò

■ Học bài và làm bài tập về nhà.

■ Xem và chuẩn bị bài mới “Bài 4: 

Dung dịch và nồng độ”



Thank you!



VIDEO



VIDEO



VIDEO


